ĐÁP ÁN LẦN 6
TOÁN – 16/3/2020
1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:                                                               
	   a. Số dư của phép chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương, là:

	A. 0,021
	B. 0,2
	C. 2
	D. 2,0

	   b. Số lớn nhất trong các số : 4,6;  4,58;  4;  4,596 là: 

	A. 4,6
	B. 4,58
	C. 4
	D. 4,596

	   c. 7 được viết thành số thập phân là:

	A. 7,36 
	B. 73,6
	C. 7,5
	D. 7,63

	   
   d. Một lớp học có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh nữ. Số học nam chiếm số phần trăm số học sinh của lớp đó là:

	A. 56,25%
	B. 43,75%
	C. 18%
	D. 14%



2. Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:	                                                      
	a. 25m2  18cm2 = 25,0018 m2
	b. 3kg 7g = 3007 g



3. Ở bên là các phiếu điều tra ghi lại số lượng học sinh, trong tổng số 100 học sinh thích ăn từng loại trái cây. Biết có 14 học sinh thích ăn cam, 26 học sinh thích ăn xoài, 22 học sinh thích ăn táo, 38 học sinh thích ăn nho. Hỏi:                                                                                                            
a. Có 14 %  số học sinh thích ăn cam.
b. Có 38 %  số học sinh thích ăn nho.

4. Nối phép tính với kết quả chính xác:                                                                          
14,56 x 0,01
14,56 : 10


145,6
1,456
0,1456
0,01456




5. Đặt tính rồi tính:                                                                                                       
	81 : 4  
81   4   
            01     20,25
              10
 20
  0
	2 : 12,5
     20      12,5
          200     0,16
            750
0
	266,22 : 34
      266,22    34
          2 82    7,83
              102
                  0

	98,156 : 4,63
98,15,6    4,63
        555      21,2
           926
0



6. Tìm y:                                        6,2  x  y  = 43,18 + 18,82  
					     6,2 x y = 62                                                                                                        
                                                                 y = 62 : 6,2
                                                                 y = 10

7.                            
Giải
a) Số tiền vốn dì Hoa đã bỏ ra để mua dưa hấu:
20.000 x 100 = 2.000.000 (đồng)
Số tiền dì Hoa lãi được là :
2.500.000 – 2.000.000 = 500.000 (đồng)
b) Phần trăm số tiền Dì Hoa lãi được:
500.000 : 2000.000 =  0,25 = 25%
Đáp số: a) 500.000 đồng
b) 25%



                                          ĐÁP ÁN
                          ÔN TẬP NGÀY 17/03/2020
                               MÔN : TIẾNG VIỆT


Câu 1: C. 
Câu 2: A.
Câu 3: B. 
Câu 4: C. 
Câu 5: B.
Câu 6: C. 
Câu 7: Thương người như thể thương thân / Máu chảy ruột mềm.( học sinh có thể tìm câu khác )
Câu 8: Bạn Hồng chẳng những giỏi toán mà bạn ấy còn giỏi văn. 
      

Câu 9: Đặt quyền lợi của dân tộc, đất nước lên trên quyền lợi cá nhân./ Người công dân phải biết góp công, góp của vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ( Học sinh có thể viết theo cảm nghĩ của mình)






                                          ĐÁP ÁN
                          ÔN TẬP NGÀY 18/03/2020
                               MÔN : TOÁN 


	
1:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm ::


  0,65    ;      4,6      ;      4352m = 4,352km		15ha = 0,15km2
2cm2 5mm2 = 2,05cm2     ;      8m 6dm =8,6m   ; 	    30g =0,03kg   ;      3kg 5g = 3,005kg
 2: 
Viết các số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé :
21,350   ;    21,305   ;   21,053   ;    21,035      
Tìm tỉ số phần trăm của hai số 21,84 và 62,4 :
21,84 :  62,4 = 0,35 = 35%
       Viết thành tỉ số phần trăm :

        0,234 = 23,4%      ;                15%
  3: Tính nhẩm.
  		2,571 x 1000 =  2571                   2,23 : 100   =   0,0223		
                     0,1 x 100      =  10                     1,68 : 0,01 = 168
  4: Đặt tính rồi tính:
a. 64,307 + 5,347             b. 809,3  - 25,48       c.   2,108  x  43                d. 864 : 2,4

	64,307
         +     5,347
              69,654
	            809,3
·   25,48
            783,82
	       2,108
   x      4,3  
        6324
      8432
      9,0644
	  8640   	2,4     
  144         360
      00
        



5:  a,TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiªn nhÊt :  
    88,79 - 18,89 - 12,11 
= 88,79 - (18,89 + 12,11) 
= 88,79      -       31
=       57,79


b,  Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :
 Mét cöa hµng bá ra 6000 000 ®ång tiÒn vèn. BiÕt cöa hµng ®ã l·i 15%. VËy sè tiÒn l·i cña cöa
[bookmark: _GoBack] hµng lµ:  C. 6 900 000 ®ång.
6:  Giải
Diện tích mảnh đất hình vuông cũng chính là diện tích thửa ruộng hình chữ nhật:
                                   25 x 25 = 625 (m2)
Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
                                   625 :  12,5 = 50 (m)
Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:
                                   (50 + 12,5) x2 = 125(m)	
                                                       Đáp số: 125m


	ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG VIỆT NGÀY 19/03/2020

Câu 1. Điền vào chỗ trống: 
         a. tr hoặc ch :
          - trồng cây, chồng chất, câu chuyện, quyển truyện
          -     Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng
         Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn ?
         b. ao hoặc au và dấu thanh thích hợp:
          - ngôi s ao, mai sau, vườn rau, tiếng r ao hàng
                                Cau c ao, cao mãi
                                Xòe hoa trắng ngà
                                Tau cau soi bóng
                                 Hương bay v ao nhà.

Câu 2. Điền tiếng chứa tr hoặc ch để hoàn chỉnh câu chuyện sau:
           Miệng và chân tranh cãi rất lâu. chân nói:
           - Tôi hết đi lại chạy, phải chịu bao điều đau đớn, nhưng đến đâu, cứ có gì ngon là anh lại được xơi tất. Thật bất công quá !
           Miệng từ tốn trả lời:
           -Anh nói chi mà lạ thế! Nếu tôi ngừng ăn, thì liệu anh có bước nổi nữa không nào?
                                                                                      Theo Tiếu lâm Trung Quốc

Câu 3. Viết các danh từ riêng trong đoạn thơ sau vào từng ô trống trong bảng :
Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành.
Đô kì đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.


                                                                          (Đại Nam quốc sử diễn ca)
	Tên người
	Tên địa lí

	……… Bà Trưng ………………….
……… Tô Định …………………………….
	… Châu Phong , Long Biên , Mê Linh , Lĩnh Nam 




Câu 4. Xếp các từ trong đoạn trích vào bảng phân loại ở dưới:
         Xuân đi học qua cánh đồng làng. Trời mây xám xịt, mưa ngâu rả rích. Đó đây có bóng người đi thăm ruộng hoặc be bờ. Xuân rón rén bước trên con đường lầy lội.
	Danh từ
	Động từ
	Tính từ
	Quan hệ từ

	Xuân, cánh đồng, làng, trời, mây, mưa ngâu, bóng người, ruộng, con đường, bờ 
	 đi học, có, đi, thăm, be, bước. 
	xám xịt, rả rích, rón rén, lầy lội.
	  hoặc





	ĐÁP ÁN  ÔN TẬP TOÁN NGÀY 20/03/2020

BÀI 1. Đặt tính rồi tính:                                                                                                        	 
	39,72  +  46,18  
   39,72  
+ 46,18  
   85,90
	95,64  -  27,35
          95,64  
· 27,35
68,29
	31,05  x  2,6  
   31,05  
x  2,6  
   1863
   621
  80,73

	77,5  :  2,5
77,5    2,5
  2 5   31
      0



BÀI 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :                                                      
	a. 8m 5dm =      8,5 m
b. 23m2  4dm2 = 23,04 m2
	c. 7hm2 5 m2 = 700,05 dam2
d. 900cm2 =  0,0900  m2



BÀI 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:                                                         
	   a. 657 x 0,01 = … Số được điền vào chỗ … là:

	A.   65700
	B.   6570
	C.   65,7
	D.   6,57

	
   b.  được viết thành số thập phân là:

	A.   34,600
	B.   34,06
	C.   34,6
	D.  34,006

	   c. Trong số thập phân 73,264, chữ số 6 có giá trị là :

	A. 6
	B.  
	C. 
	D. 

	   d. Lớp 5A có 45 học sinh, trong đó có 9 học sinh giỏi. Vậy tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với  số học sinh cả lớp là :

	A. 20 %
	B. 9%
	C. 45%
	D. 75%



BÀI 4. Tìm x:	                                         Tính bằng cách thuận tiện nhất :                                                                               
    	25,92 : x – 13,4  =   29,8				 6,8 x 115,2 – 15,2 x 6,8 
           25,92 : x            =    29,8 +13,4                    = 6,8 x (115,2 – 15,2)
           25,92 : x            = 43,2                                 = 6,8 x 100
                       x           =  25,92 : 43,2                     = 680
                       x           =  0,6
BÀI 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng   chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà.



GIẢI
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:
26 : 4 = 6,5 ( m)
Diện tích mảnh đất hình chữ nhật:
26 x 6,5 = 169 (m2)
Diện tích đất làm nhà là:
169 : 100 x 62,5 = 105,625 (m2)
Đáp số: 105,625 (m2)
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